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Chỉ số

Indices

Đóng cửa

Closing value

Tăng/Giảm

+/- Change

Thay đổi (%)

% Change

GTGD (tỷ 

đồng)

Trading 

value 

(bil.dongs)

1,458.56 -13.56 -0.92 21,656.23

1,493.74 -24.27 -1.60 8,572.75

2,092.57 -29.20 -1.38 8,279.75

2,095.89 -18.87 -0.89 3,724.69

1,466.58 -22.75 -1.53 16,852.50

1,505.15 -22.44 -1.47 20,577.19

2,475.01 -37.31 -1.49 21,949.26

2,345.97 13.58 0.58 1,317.83

954.83 1.28 0.13 1,497.47

699.88 -2.51 -0.36 302.68

1,589.78 -37.83 -2.32 6,022.99

1,867.93 -1.08 -0.06 43.86

1,060.95 -15.29 -1.42 4,050.69

3,108.74 -32.73 -1.04 617.11

2,650.33 -23.23 -0.87 3,208.45

1,768.53 -30.92 -1.72 2,869.74

992.29 -1.32 -0.13 633.34

2,147.17 -16.90 -0.78 5,009.65

2,124.01 -55.82 -2.56 5,426.37

2,119.19 -53.27 -2.45 5,162.84

2,265.07 -38.04 -1.65 5,157.81

2,483.89 -41.01 -1.62 12,030.09

Mã CK

Code

KLGD (cp)

Trading vol. (shares)

Mã CK

Code
%

Mã CK

Code
%

1 VPB 31,760,100 TNC 6.99% FLC -6.99%

2 HAG 25,167,300 ANV 6.95% DIG -6.98%

3 POW 19,625,500 TMS 6.94% LGC -6.97%

4 TCB 19,258,800 PHR 6.94% RIC -6.97%

5 GEX 19,012,000 PTB 6.92% HAI -6.95%

Nội dung

Contents
% %

KLGD (ck)

Trading vol. 

(shares)

4.27% 4.37%

VNREAL

VNUTI

VNCOND

VNCONS

VNENE

VNFIN

VNIND

VNIT

VNMAT

VNHEAL

VNFINSELECT

KLGD (ck)

Trading vol. (shares)

VNSI

Top 5 CP giảm giá

Top loser 

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH

TRADING SUMMARY 

VNINDEX

VN30

1. Chỉ số chứng khoán

     (Indices)

VNMIDCAP

VNSMALLCAP

VN100

VNALLSHARE

VNXALLSHARE

VNX50

Tổng 659,471,186 21,656

VNDIAMOND

VNFINLEAD

2. Giao dịch toàn thị trường

    (Trading total)

Giao dịch của NĐTNN

(Foreigner trading)

Mua

Buying

Bán

Selling

Mua-Bán

Buying-Selling

28,147,200 28,809,086 -661,886

Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày

(Top volatile stock up to date)

STT

No.

GTGD (tỷ đồng)

Trading val. (bil. Dongs)

Khớp lệnh

Top 5 CP về KLGD 

Top trading vol.

Top 5 CP tăng giá

Top gainer

Nội dung

Contents

639,722,900 20,831

Thỏa thuận 19,748,286 825



GTGD (tỷ 

đồng)

Trading val. 

(bil. Dongs)

5.80% 5.31%

STT

1 HPG 4,698,700 FPT 238,468,000 STB

2 VHM 2,691,100 MWG 211,544,000 DXG

3 CTG 2,180,900 HPG 209,742,580 CTG

4 VPB 2,049,000 VHM 192,346,850 KBC

5 FPT 1,912,800 DPM 90,106,500 VRE

STT Mã CK

1 HAS

2 PSH

3 E1VFVN30

4 FUEKIV30

27,187,000

20,814,566

19,327,300

13,264,800

Top 5 CP về KLGD

 NĐTNN mua ròng 

Sự kiện

HAS giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội trong tháng 

05/2022

PSH giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội 

công ty sẽ thông báo sau

FUEKIV30 niêm yết và giao dịch bổ sung 1.000.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 15/04/2022. 

E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 800.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 15/04/2022. 

3. Sự kiện doanh nghiệp

Top 5 CP về 

KLGD NĐTNN

Top trading vol.

Top 5 CP về 

GTGD NĐTNN

56,680,530

Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

(Top foreigner trading)

1,255 1,150 105


